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BỘ SƯU TẬP 2024

CHẬU BẾP INOX WORKSTATION LUX-S & VÒI BẾP MỚI

BỘ SƯU TẬP 2024

HÄFELE LUX-S WORKSTATION SUS SINK & KITCHEN FAUCET



NÂNG NIU SỨC KHỎE 
NGAY TỪ BƯỚC SƠ CHẾ

TREASURE YOUR HEALTH 
FROM THE PREPARATION STEP
Không chỉ là nơi rửa thực phẩm trước khi chế biến, 
chậu rửa còn là “vệ sĩ nhỏ” bảo vệ cả gia đình 
bằng những tính năng tối ưu.

Not just a place where you wash foods before 
cooking, a sink is also a “little bodyguard” who 
protects your family with many great features.
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CHẬU BẾP INOX 
WORKSTATION LUX-S

Dễ lau chùi

Lớp phủ nhẵn bóng giúp dễ dàng vệ sinh, ngăn ngừa sự hình 
thành của vi khuẩn và cặn bẩn.

Easy to Clean

The full and smooth glazed surface makes it easier for cleaning 
and prevents the formation of germs and deposits.

Khe thoát nước 

Khe thoát nước cải tiến, hiện đại hơn. Kết hợp cùng logo 
Hafele sang trọng

Overflow

Improved and modern overflow style. Combined with the 
luxurious Hafele logo.

Bề mặt vân nổi chống trầy

Được ứng dụng công nghệ dập tạo các hạt vân nổi trải đều 
trên bề mặt chậu, hạn chế được tối đa các tác nhân gây trầy 
xước chậu như bùi nhùi sắt, đồ dùng làm bếp va chạm khi làm 
bếp thường ngày.

Embossed surface

Applying stamping technology to create embossed grains 
spread evenly on the sink’s surface, minimizing factors that 
cause scratches to the bowl such as iron wool, kitchen utensils 
and collisions when cooking in the kitchen every day.

Bộ xả cải tiến

Bộ xả với hộc chứa rác lớn phù hợp với công năng sử dụng 
của người châu Á. Ống siphon mềm linh hoạt, dễ lắp đặt, dễ 
phát hiện chất bẩn bị tắc, tăng tiện ích sử dụng cho hộc tủ bên 
dưới chậu bếp.

Updated waste set

Waste set with a large trash basket - suitable for Asian users. 
Flexible soft siphon tube, easy to install, easy to detect 
clogged dirt and increasing under-cabinet space.

Bán kính R=0, Gia tăng không gian sử dụng

Tất cả chậu rửa có bán kính R=0, giúp tăng tính thẩm mỹ và 
hiện đại, gia tăng không gian sử dụng.

Radius R=0, Increase usable space

All sinks have radius R=0, helping to increase aesthetics and 
modernity, increasing usable space.

HÄFELE LUX-S WORKSTATION SUS SINK

R=0
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CHẬU INOX / STAINLESS STEEL SINK
WS R0 HS24-SSN1S-7650_SILVER

 • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Độ dày: 1.2 mm
 • Kích thước chậu: 760D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 720D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 745D x 485R mm

 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mm
 • Đóng gói trọn bộ: 
+ Bộ siphon 567.25.879 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.830 
+ Thớt gỗ: 567.25.932 
+ Rổ kim loại 567.25.820

 • Bowl depth: 220 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions:  760L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 720L x 400W mm
 • Installation methods:  
+ Top-mount: 745L x 485W mm

 • Cabinet size: 800 mm
 • Packing in full set: 
+ Waste set 
+ Rollmat 
+ Cutting broad 
+ Wire basket

800
MM

Stock
Available

5

WA
RRANTY

YEARS

Hoàn thiện / Finish Art.No. Giá / Price (VAT)

Embossed 567.20.627 8.800.000
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CHẬU INOX / STAINLESS STEEL SINK
WS R0 HS24-SSN1S-8650_SILVER

 • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Độ dày: 1.2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 500R mm
 • Kích thước bồn: 820D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp nổi: 845D x 485R mm

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Đóng gói trọn bộ: 
+ Bộ siphon 567.25.879 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.830 
+ Thớt gỗ: 567.25.932 
+ Rổ kim loại 567.25.820

 • Bowl depth: 220 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions:  860L x 500W mm
 • Bowl dimensions: 820L x 400W mm
 • Installation methods:  
+ Top-mount: 845L x 485W mm

 • Cabinet size: 900 mm
 • Packing in full set: 
+ Waste set 
+ Rollmat 
+ Cutting broad 
+ Wire basket

900
MM

Stock
Available

5

WA
RRANTY

YEARS

Hoàn thiện / Finish Art.No. Giá / Price (VAT)

Embossed 567.20.637 9.130.000
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CHẬU INOX / STAINLESS STEEL SINK
WS R0 HS24-SSN1S-7644_SILVER

 • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Độ dày: 1.2 mm
 • Kích thước chậu: 760D x 440R mm
 • Kích thước bồn: 720D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp âm: 725D x 405R mm

 • Kích thước tủ đề nghị: 800 mm
 • Đóng gói trọn bộ: 
+ Bộ siphon 567.25.879 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.830 
+ Thớt gỗ: 567.25.932 
+ Rổ kim loại 567.25.820

 • Bowl depth: 220 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions:  760Lx440W mm
 • Bowl dimensions: 720L x 400W mm
 • Installation methods:  
+ Under-mount: 725Lx405W mm

 • Cabinet size: 800 mm
 • Packing in full set: 
+ Waste set 
+ Rollmat 
+ Cutting broad 
+ Wire basket

800
MM

Stock
Available

5

WA
RRANTY

YEARS

Hoàn thiện / Finish Art.No. Giá / Price (VAT)

Embossed 567.24.467 8.470.000
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CHẬU INOX / STAINLESS STEEL SINK
WS R0 HS24-SSN1S-8644_SILVER

 • Độ sâu bồn: 220 mm
 • Độ dày: 1.2 mm
 • Kích thước chậu: 860D x 440R mm
 • Kích thước bồn: 820D x 400R mm
 • Kích thước cắt đá: 
+ Lắp âm: 825D x 405R mm

 • Kích thước tủ đề nghị: 900 mm
 • Đóng gói trọn bộ: 
+ Bộ siphon 567.25.879 
+ Lưới để đồ Rollmat: 567.25.830 
+ Thớt gỗ: 567.25.932 
+ Rổ kim loại 567.25.820

 • Bowl depth: 220 mm
 • Thickness: 1.2 mm
 • Overall dimensions:  860L x 440W mm
 • Bowl dimensions: 820L x 400W mm
 • Installation methods:  
+ Under-mount: 825L x 405W mm

 • Cabinet size: 900 mm
 • Packing in full set: 
+ Waste set 
+ Rollmat 
+ Cutting broad 
+ Wire basket

900
MM

Stock
Available

5

WA
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YEARS

820

38
0

40
0

44
0

12
0

R10

860

40

50
0

(2
20

)

845

42
5

825

40
5

Minimum cabinet size: 900mm 

Top-mount Under-mount

Ø90
+2

0

±2

±
2

±
2

±
2

±2

Hoàn thiện / Finish Art.No. Giá / Price (VAT)

Embossed 567.24.477 9.570.000
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Lưới kim loại HÄFELE
HÄFELE bottom grid 710

Art.No.: 567.25.810 770.000

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 710x370mm
 • Material: Stainles Steel 304
 • Dimension: 710x370mm

Lưới kim loại HÄFELE
HÄFELE bottom grid 810

Art.No.: 567.25.811 880.000

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 810x370mm
 • Material: Stainles Steel 304
 • Dimension: 810x370mm

Rổ kim loại HÄFELE
HÄFELE wire basket 396

Art.No.: 567.25.820 440.000

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 396x210mm
 • Material: Stainles Steel 304
 • Dimension: 396x210mm

Cuộn lưới kim loại HÄFELE
HÄFELE SUS rollmat

Art.No.: 567.25.830 330.000

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 396x348.5mm
 • Material: Stainless Steel 304
 • Dimension: 396x348.5mm

Thớt gỗ HÄFELE
HÄFELE wooden chop board

Art.No.: 567.25.932 500.000

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên
 • Kích thước: 396x300mm
 • Material: Wood natural 
 • Dimension: 396x300mm

Rây kim loại HÄFELE
HÄFELE SUS colander

Art.No.: 567.25.916 500.000

 • Chất liệu: Thép không rỉ
 • Kích thước: 395x191mm
 • Material: Stainless Steel 304
 • Dimension: 395x191mm

PHỤ KIỆN / ACCESSORIES

SP - Bộ xả mới chậu 1 hộc SUS
SP - New waste set 1-bowl SUS sink 

Art.No.: 567.25.879 440.000

 • Bộ xả mới chậu 1 hộc SUS
 • Waste fittings for single bowl

2W

ARRANTY

YEARS

2W

ARRANTY

YEARS

2W

ARRANTY

YEARS

2W

ARRANTY

YEARS

2W
ARRANTY

YEARS

2W

ARRANTY

YEARS

2W

ARRANTY

YEARS

Stock
Available

Stock
Available

Stock
Available

Stock
Available

Stock
Available

Stock
Available
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HOÀN THIỆN
KHÔNG GIAN SƠ CHẾ.   
PERFECT YOUR FOOD PREPARATION STATION.

Độ dày chậu được gia tăng lên 1.2mm 
đảm bảo sự bền bỉ vượt trội và hạn chế 
tiếng ồn khi sử dụng tối đa.
The sink thickness is increased to 1.2mm 
ensuring outstanding durability and 
minimizing noise when in use.

Các rãnh thoát nước chia đều các góc 
đảm bảo chức năng thoát nước nhanh chóng, 
hạn chế nước đọng giữ bề mặt chậu luôn 
khô ráo.
The designed drainage lines were designed 
evenly into the corners ensure quick drainage, 
reduce water stains, keeping the bowl surface 
always dry and clean.

Thớt gỗ chất lượng cao, 
cho thêm không gian sơ chế thức ăn.
High-quality cutting board offers more 
work space for food preparation.
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Lòng chậu lớn cho nhiều không gian 
sơ chế thực phẩm và dễ vệ sinh.
Large bowls create more space for food 
preparation and easy cleaning.

Rổ kim loại bằng thép không gỉ, 
chịu nhiệt tốt. Dùng để đựng trái cây 
hoặc thực phẩm sau khi sơ chế.
Heat-resistant stainless-steel colander 
for storing fruits or foods after 
preparation.

Lưới đa năng bằng thép không gỉ, có thể 
xếp gọn khi không dùng. Thích hợp để 
lót nồi, úp ly tách, chén đĩa, v.v.
Multi-purpose mat can be folded when 
not used and used as a trivet or a racket 
for dishes and glass, etc.
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CÙNG HÄFELE BẢO VỆ SỨC KHOẺ GIA ĐÌNH
TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

PROTECT YOUR FAMILY’S HEALTH 
FROM THE TINIEST THINGS WITH HÄFELE
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Thường xuyên vệ sinh chậu rửa đúng cách 
không chỉ giữ gìn vẻ ngoài mà còn đảm bảo 
tính vệ sinh của sản phẩm.

Regular cleaning not only preserves a sink’s 
appearance but ensures its hygiene.

Xịt vòi rửa làm ướt chậu, chú ý các ngóc 
ngách của chậu.

Wet the sink entirely with a faucet, including 
its nooks and crannies.

Rắc baking soda lên bề mặt chậu hoặc rắc 
muối hột sau đó vắt chanh.

Sprinkle baking soda on the sink’s surface or 
use salt and then squeeze lemon.

Đợi 5-10 phút (baking soda), rồi rửa lại bằng 
nước ấm. Đối với muối và chanh, chà nhẹ và 
rửa bằng nước ấm. 

Lưu ý: Thực hiện đều đặn 3-4 lần/tuần.

Wait for 5 - 10 minutes (for baking soda), then 
rinse the sink again with lukewarm water. For  
salt and lemon, scrub it lightly before rinsing it 
with lukewarm water.

Note: Do it regularly 3-4 times a week.

01

02

03
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Bộ chia nước có đĩa sứ cao cấp
Độ bền lên đến 500.000 lần đóng mở.

High quality ceramic cartridge
Lasting up to 500,000 times of opening 
and closing.

Thân silicone mềm linh động
Thân vòi silicone linh động có thể kéo dài 
lên đến 50cm di chuyển đến tất cả các góc 
của chậu rửa.

Flexible silicone hose
The flexible silicone hose can extend up to 
50cm to move to all corners of the sink.

Đầu vòi 2 chức năng kèm giá đỡ nam châm
Đầu vòi 2 chức năng đi kèm giá đỡ nam châm 
tinh tế đa dạng tiện ích sử dụng.

2-functions spout head with Magnetic holder
The 2-function spout head comes with a 
sophisticated magnet holder for diverse uses.

Công nghệ mạ PVD 2.0 + Nano 
Có hiệu suất vượt trội về độ cứng, 
chống trầy xước, chống rỉ sét, dễ lau chùi

PVD 2.0 + Nano technology
Has an outstanding performance in 
hardess, scratch resistance, rust resistance, 
easy clean, easy drain.
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VÒI BẾP HÄFELE / HÄFELE TAP

 • Lưu lượng nước chảy: 6.8L ở 3 bar
 • Vật liệu: 
+ SUS304 
+ Bộ chia nước Sedal 35mm 
+ Đầu lọc Neoperl

 • Màu sắc: Chrome mờ/Titan
 • Vòi nóng/lạnh
 • Đầu vòi linh hoạt kéo dài kèm giá đỡ nam châm với hai chức năng
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

 • Flow rate: 6.8L at 3 bar 
 • Material:  
+  SUS304  
+  Sedal Cartridge  
+  Neoperl Aerator

 • Color: Brush/ Titan
 • Cold & hot water mixer
 • Flexible silicone hose with magnetic two functions spout head
 • Packing: full set (hose included)

5

WA
RRANTY

YEARS

360°

Stock
Available

90°
23°

52
7±

10

19
2±

10

234
±10

280

2-G1/2”

35
m

ax
. M32x1.5-6g

21
5

10
8.

5

±10

Ø
35

Ø35

Ø23

Ø50

Code Hoàn thiện 
Finish

Art.No.
Mã số

Giá 
Price (VAT)

HT24-SH1F527-BR Brush/ Chrome mờ 570.85.051 5.950.000

HT24-SH1F527-TITAN Titan 570.85.451 7.490.000 
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Bộ chia nước có đĩa sứ cao cấp
Độ bền lên đến 500.000 lần đóng mở.

High quality ceramic cartridge
Lasting up to 500,000 times of opening 
and closing.

Vật liệu chất lượng
Chất liệu thép không gỉ chắc chắn đảm bảo 
tuổi thọ lâu dài, chống ăn mòn tốt, kháng 
khuẩn, dễ vệ sinh.

Quality material
Stainless steel material ensures long 
lifetime, good anti-corrosion, anti- bacteria 
and easy to clean.

Công nghệ mạ PVD 2.0 + Nano 
Có hiệu suất vượt trội về độ cứng, chống 
trầy xước, chống rỉ sét, dễ lau chùi.

PVD 2.0 + Nano technology
Has an outstanding performance in 
hardess, scratch resistance, rust resistance, 
easy clean, easy drain.

Đầu tạo bọt châu Âu
Chống tắc và hạn chế văng nước.
European aerator
For anti-clogging and splash-free stream.
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VÒI BẾP HÄFELE / HÄFELE TAP

 • Lưu lượng nước chảy: 7.0 - 7.8L ở 3 bar
 • Vật liệu: 
+ SUS304 
+ Bộ chia nước Sedal 35mm 
+ Đầu lọc Neoperl

 • Màu sắc: Chrome mờ/Titan
 • Vòi nóng/lạnh
 • Đầu vòi rửa có thể kéo dài 2 chức năng
 • Đóng gói: trọn bộ (đã bao gồm dây cấp nước)

 • Flow rate: 7.0-7.8L at 3 bar
 • Material:  
+  SUS304  
+  Sedal Cartridge  
+  Neoperl Aerator

 • Color: Brush/ Titan
 • Cold & hot water mixer
 • Extendable spout head with two functions
 • Packing: full set (hose included)

5

WA
RRANTY

YEARS

360°

Stock
Available

Code Hoàn thiện 
Finish

Art.No.
Mã số

Giá 
Price (VAT)

HT24-SH1P417-BR Brush/ Chrome mờ 570.85.041 3.990.000

HT24-SH1P417-TITAN Titan 570.85.441 5.500.000 

Ø51

Ø28

41
.5

Ø
45

Ø
15

6

M34x1.5

40
M
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.

2-G1/2”

41
7±

10

23
1±
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211
±10

±
2

249
±10

90°
23°
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT / INSTALLATION

40mm

x 8
Around the alignment

Bracket

Anchor

Sink Lip

Sciew

Silicon

x 8
x 8

DÀNH CHO LẮP NỔI

CHUẨN BỊ

DÀNH CHO LẮP ÂM

Khoan 4 lỗ ở góc - đường kính 1/2”

Keo silicon

Khoan 8 lỗ ở phía sau và lắp tắc kê

Định vị

Cắt dọc theo đường kẻ này để nối các lỗ

Ấn xuống

Keo silicon

Vặn chặt tất cả ốc

Khoan 8 lỗ ở phía sau ø13 sâu 17mm ở mặt 
sau đá

Vệ sinh

Canh chỉnh xung quanh

Vệ sinh

40mm

x 8
Around the alignment

Bracket

Anchor

Sink Lip

Sciew

Silicon

x 8
x 8

40mm

x 8
Around the alignment

Bracket

Anchor

Sink Lip

Sciew

Silicon

x 8
x 8

Mẫu cắt kèm theo
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Lắp âm / Under-mount

Chậu được lắp vào bề mặt bếp từ phía dưới. Kiểu lắp 
đặt này cũng chỉ phù hợp với các mặt bếp bằng vật 
liệu rắn như đá granite, đá cẩm thạch hoặc gỗ.

This installation requires the sink to be fitted to the 
worktop from the underside. This installation type is only 
suitable for solid surfaces such as granite, marble, and 
wood.

Lắp bằng / Flush-mount 

Mép chậu nằm ngang với bề mặt bếp. Kiểu lắp đặt 
này chỉ phù hợp với các mặt bếp bằng vật liệu rắn 
như đá granite, đá cẩm thạch hoặc gỗ.

The top rim of the sink is flush with the worktop.  
A suitable choice for solid surfaces such as granite, 
marble, and wood.

Lắp nổi (dương) / Top-mount

Chậu được gắn nổi trên mặt bếp. Kiểu lắp đặt này 
phù hợp với tất cả các loại bề mặt bếp, bao gồm cả 
ván gỗ ép laminate.

The sink is mounted onto the worktop. Such method 
is suitable for all types of worktops, including 
laminated chipboards.

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU / ICON EXPLANATION

Đặt hàng riêng / Freight item

Sản phẩm hiện không có sẵn tại Việt Nam và sẽ đặt 
mua theo yêu cầu của khách hàng.

Products are not available in Vietnam and will be 
ordered upon customers' request.

Hàng có sẵn / Stock AvailableStock
Available

360°

Đầu vòi xoay linh hoạt / Swivel range

Độ xoay chuyển rộng mang đến sự linh hoạt trong sử 
dụng, dễ dàng điều chỉnh hướng vòi theo nhu cầu.

A wide rotation offers great flexibility in use and easy 
adjustment as needed.

Vòi nóng/ lạnh / Hot/ cold water tap

Có thể tích hợp với hai đường cấp nước: nước nóng 
và nước lạnh.

Able to be integrated with two water supplies: hot and 
cold water 

Dòng nước hòa trộn với bọt khí / Aerated stream

Khí trộn vào nước tạo nên dòng nước mềm mại và 
hạn chế nước văng khi hoạt động.

Air is mixed into water to give splash-free water flow.

Dòng nước với nhiều tia nước nhỏ / Spray stream

Dòng nước với nhiều tia nước nhỏ li ti như sen tắm, 
ôm trọn bàn tay người dùng.

Water flow with many miniature shower pattern water 
jets, providing full coverage of the hands during 
washing.

Dây vòi linh hoạt / Flexible spout

Dây vòi linh hoạt, cho phép tự do di chuyển vòi trong 
quá trình sử dụng.

Faucets with flexi-spouts allow you to move the 
spouts freely while using.

Đầu vòi kéo dài / Pull-out spray head

Có thể kéo dài đầu vòi đến bất kỳ vị trí mong muốn để 
vệ sinh dễ dàng hơn. 

You can extend the spray head to anywhere you need 
for easier cleaning.
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WARRANTY 
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